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Tổng quan
Hộ  Chiế u Mini mô phỏng mộ t doanh nghiệ p đi đầ u tư trực tiế p ra nước ngoài (FDI) trong 4
quý (mặ c định — giảng viên có thể đặ t 3–6 quý). Bắ t đầ u với 20 triệ u USD tiề n mặ t, mục
tiêu là làm tăng tổng giá trị doanh nghiệ p (tiề n mặ t + tài sản ở nước ngoài + lợi nhuậ n giữ
lại) qua từng quý, bằ ng cách chọn đúng thị trường, đúng cách vào thị trường, và xử lý tố t
các cú số c kinh tế /chính trị xảy ra ngẫ u nhiên mỗ i quý.

Bố i cảnh học thuậ t: mô phỏng dựa trên lý thuyế t Modes of foreign entry (Anderson &
Gatignon, 1986) và Eclectic paradigm (Dunning, 1988) — đánh đổi giữa vố n bỏ ra, quyề n
kiểm soát, và rủi ro khi chọn phương thức thâm nhậ p thị trường quố c tế .

Cách bắ t đầ u
1. Mở link game, chọn quố c gia xuấ t phát (Việ t Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Hàn

Quố c hoặ c Nhậ t Bản).

2. Nhậ p tên nhóm.

3. Nhậ p mã lớp: FDIMINI  — bắ t buộ c để kế t quả nộ p đúng về  lớp và được chấ m điểm.

4. Bấ m Bắ t đầ u.

Lưu ý quan trọng về  thị trường: mỗ i nhóm luôn chơi với đúng 3 thị trường, lấ y từ nhóm 4
nước Indonesia, Thái Lan, Đức, Việ t Nam. Nế u quố c gia xuấ t phát của bạn trùng với mộ t
trong 3 nước đầ u (ví dụ chọn xuấ t phát từ Thái Lan), thị trường đó được thay bằ ng Việ t
Nam để không đầ u tư vào chính nước mình.

Chơi theo nhóm
Game không đồ ng bộ  thời gian thực giữa các thành viên. Dù cùng gõ mộ t tên nhóm, mỗ i
bạn bấ m "Bắ t đầ u" sẽ  chạy mộ t ván riêng, biế n cố /bản tin mỗ i quý được rút ngẫ u nhiên độ c
lậ p — nên mỗ i người thấ y thị trường/sự kiệ n khác nhau. Đây là thiế t kế  bình thường của
game, không phải lỗ i.

Cách chơi theo nhóm (chọn 1 trong 2):

1. Mộ t bạn đại diệ n thao tác, cả nhóm cùng bàn quyế t định (khuyế n nghị) — cả nhóm
xem chung 1 màn hình hoặ c chiế u lên màn hình lớn, cùng thảo luậ n rồ i 1 bạn bấ m. Chỉ 1
kế t quả duy nhấ t được nộ p cho mỗ i nhóm, đúng tinh thầ n làm việ c nhóm.
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2. Mỗ i bạn tự chơi riêng, cùng nộ p dưới 1 tên nhóm — chấ p nhậ n bảng điểm có nhiề u
dòng cùng tên nhóm với điểm khác nhau; giảng viên lấ y điểm cao nhấ t hoặ c trung bình
để chấ m điểm nhóm.

3 quyế t định mỗ i quý

1. Đầ u tư mới (chọn 1 thị trường chưa vào, 1 phương thức — chỉ được vào mỗ i thị
trường 1 lầ n duy nhấ t)

2. Chính sách quý này (áp dụng cho tấ t cả thị trường đang có vị thế )

3. Chuyển lợi nhuậ n về  nước (repatriation — chỉ áp dụng cho JV/FDI, không áp
dụng cấ p phép)

Chọn 0%, 50% hoặ c 100% lợi nhuậ n đang giữ ở nước ngoài để chuyển về . Tiề n chuyển về
bị trừ thuế  khấ u trừ cổ tức của thị trường đó; tiề n giữ lại thì không bị thuế  nhưng chịu rủi
ro tỷ giá mỗ i quý.

Phương thức Vố n Bản chấ t Rủi ro chính trị

📜 Cấ p phép
(licensing)

1 tr
USD

Nhậ n 10,5% doanh số  đố i tác
làm phí bản quyề n, về  tiề n mặ t
ngay mỗ i quý (không cầ n
chuyển lợi nhuậ n về )

Thiệ t hại chỉ còn 30% so với
FDI — an toàn nhấ t, nhưng
dễ  bị sao chép công nghệ

🤝 Liên doanh
(JV)

5 tr
USD

Chia 50% lợi nhuậ n với đố i
tác, học thị trường nhanh nhấ t
(+0,25 hiểu biế t/quý)

Thiệ t hại chỉ còn 50% so với
FDI

🏭 FDI 100% vố n 10 tr
USD

Giữ 100% lợi nhuậ n, được
hưởng ưu đãi miễ n thuế  của
thị trường (nế u còn)

Chịu toàn bộ  thiệ t hại nế u có
biế n cố  chính trị

Chính sách Chi phí Tác dụng

🧭 Bản địa hoá 0,4 tr USD +15% doanh số  lâu dài, cộ ng dồ n tố i đa +45% (dùng
3 lầ n)

🛡️ Phòng ngừa tỷ giá 0,3 tr USD Giảm 80% biế n độ ng tỷ giá quý này

🏛️ Quan hệ  chính phủ 0,3 tr USD Giảm 60% thiệ t hại nế u có biế n cố  chính trị/chính
sách quý này
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4 thị trường trong game (3 trong số  này sẽ  xuấ t hiệ n, tùy quố c gia xuấ t phát)

Lưu ý: được xuấ t phát từ quố c gia nào thì không chơi thị trường đó — nó được thay bằ ng
Việ t Nam.

Cách tính điểm / thắ ng thua
Điểm 10 dựa trên % tăng trưởng giá trị doanh nghiệ p (tiề n mặ t + 80% tài sản đã đầ u tư +
lợi nhuậ n còn giữ lại ở nước ngoài, sau thuế ) so với 20 tr USD ban đầ u. Với game 4 quý (mặ c
định):

Điểm mấ u chố t: giữ nguyên 20 tr USD tiề n mặ t không đầ u tư gì = rớt môn, dù không mấ t
đồ ng nào. Game bắ t buộ c phải hành độ ng để có điểm qua môn, không thể "chơi an toàn
tuyệ t đố i".

Kế t thúc game còn có hồ  sơ nhà đầ u tư (không ảnh hưởng điểm, chỉ mô tả phong cách):
Chinh phục (FDI ≥ 2 thị trường), Đố i tác (có ít nhấ t 1 JV), Thậ n trọng (chỉ dùng cấ p phép),
Người xây dựng (giữ lại lợi nhuậ n để tái đầ u tư) hoặ c Người thu hoạch (chuyển nhiề u lợi
nhuậ n về  nước).

Thị trường Quy mô cầ u Thuế  TNDN Ư u đãi miễ n
thuế

Rủi ro chính
trị/quý

Đặ c điểm

🇮🇩
Indonesia

Lớn nhấ t
(1,3x)

22% 2 quý Cao nhấ t
(16%)

Thị trường lớn nhưng rủi ro chính
trị + tỷ giá cao nhấ t

🇹🇭 Thái Lan Trung bình
(1,0x)

20% 2 quý Trung bình
(12%)

Cân bằ ng, ưu đãi BOI rõ ràng, tỷ
giá ổn định

🇩🇪 Đức
(EU)

Lớn (1,5x) 30% (cao
nhấ t)

Không có Thấ p nhấ t
(2%)

An toàn về  chính trị nhưng đắ t đỏ,
khoảng cách văn hoá xa nhấ t nên
doanh số  thấ p lúc mới vào

🇻🇳 Việ t
Nam

Khá (1,1x) 20% 2 quý Thấ p (7%) Không thu thuế  khấ u trừ cổ tức
(0%), chi phí vậ n hành thấ p nhấ t

Nế u giá trị cuố i game Tương đương Xế p loại

≤ 20 tr (không tăng) Điểm 3/10 F — rớt

≥ 20,7 tr (+3,7%) Điểm 4/10 D — qua môn

≥ 22,2 tr (+11%) Điểm 6,5/10 C+

≥ 24,4 tr (+22%) Điểm 9/10 A
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Mẹo thắ ng
1. Vào thị trường ngay từ quý 1 — quý 1 luôn là "quý ổn định" (không có cú số c), thời điểm

an toàn nhấ t để mở vị thế . Càng vào sớm, thời gian hưởng lợi nhuậ n/học thị trường càng
dài.

2. Cân nhắ c Liên doanh (JV) làm lựa chọn an toàn và cân bằ ng nhấ t: vố n vừa phải (5 tr),
học thị trường nhanh nhấ t nên doanh số  tăng đề u, và thiệ t hại khi gặ p biế n cố  chính trị
chỉ bằ ng nửa FDI.

3. Dùng FDI 100% chỉ ở thị trường rủi ro chính trị thấ p (Đức 2%, Việ t Nam 7%) để ăn
trọn ưu đãi miễ n thuế  + 100% lợi nhuậ n mà ít lo biế n cố . Tránh FDI ở Indonesia (rủi ro
chính trị 16% — cao nhấ t).

4. Ưu tiên Việ t Nam nế u có trong 3 thị trường: không thu thuế  khấ u trừ cổ tức (0%)
nghĩa là chuyển lợi nhuậ n về  không mấ t gì thêm — hiệ u quả hơn hẳn các thị trường
khác.

5. Bậ t "Quan hệ  chính phủ" trước khi vào/khi đang ở Indonesia — thị trường có rủi ro
chính trị cao nhấ t, chính sách này cắ t 60% thiệ t hại nế u xảy ra.

6. Dùng "Phòng ngừa tỷ giá" ở Indonesia (biế n độ ng tỷ giá cao nhấ t trong 4 thị trường)
nhấ t là khi đang giữ nhiề u lợi nhuậ n chưa chuyển về .

7. Chuyển lợi nhuậ n về  từng phầ n (50%) thay vì 0% hoặ c 100% ở đa số  trường hợp: giữ
lại mộ t phầ n để tái đầ u tư/tăng tài sản (tính vào điểm), đồ ng thời mang mộ t phầ n về  để
chố t lời, tránh rủi ro tỷ giá dồ n hế t vào cuố i game.

8. Dùng "Bản địa hoá" sớm và đề u — hiệ u ứng +15% doanh số  là vĩnh viễ n và cộ ng dồ n
(tố i đa +45%), nên càng dùng sớm càng lời về  lâu dài so với chính sách chỉ có tác dụng 1
quý.

9. Theo dõi đúng thị trường khi có "Ưu đãi đầ u tư mới" — sự kiệ n này cộ ng thêm 2 quý
miễ n thuế , là thời điểm tố t để mở vị thế  FDI mới nế u chưa vào thị trường đó.

Lỗ i thường gặ p cầ n tránh
Không đầ u tư gì cả, giữ tiề n mặ t để "an toàn" — như nói trên, không hành độ ng = rớt
môn thẳng. Tiề n mặ t không tự sinh lời trong game này.

Dồ n toàn bộ  20 tr vào 2 vị thế  FDI ngay quý 1 — hế t sạch tiề n mặ t, không còn ngân
sách mua chính sách phòng ngừa khi có biế n cố  ở quý sau.

Bỏ quên chọn chính sách khi đang có vị thế  ở thị trường rủi ro cao — không bắ t buộ c
phải chọn chính sách mỗ i quý, nhưng bỏ qua nghĩa là chịu 100% thiệ t hại nế u có biế n cố .

Dùng Cấ p phép (licensing) rồ i lo bị sao chép nhưng không có cách phòng — licensing
không có chính sách nào chố ng được rủi ro sao chép công nghệ , chấ p nhậ n đó là đánh
đổi khi chọn phương thức vố n thấ p.
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Chuyển 100% lợi nhuậ n về  ngay khi vừa có lãi — làm giảm tài sản/lợi nhuậ n giữ lại
đang tính vào điểm, và mấ t thêm tiề n vì thuế  khấ u trừ ở những thị trường có wht > 0.

Không đọc mô tả sự kiệ n mỗ i quý — sự kiệ n luôn nêu rõ thị trường nào bị ảnh hưởng;
quyế t định chính sách nên phản ứng đúng thị trường đó, không phải thị trường khác.
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